CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ TO CỦA ÂM
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Biên độ dao động – Âm to, âm nhỏ

    - Trong quá trình dao động, độ lệch lớn nhất của vật so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động .
    - Biên độ dao động của vật càng lớn thì âm do vật đó phát ra càng to. Ngược lại, biên độ dao động của vật càng nhỏ thì âm do vật đó phát ra càng nhỏ.

2. Độ to của một số âm

    - Đơn vị đo độ to của âm là đêxiben (kí hiệu là dB).
    - Khi độ to của âm càng lớn (không được quá 70dB) thì ta nghe âm càng rõ. Nếu độ to của âm quá 70 dB và trong một thời gian dài thì ta nghe không còn rõ và dễ chịu nữa. Vậy độ to của âm ở mức 70 dB gọi là giới hạn về ô nhiễm tiếng ồn.
    - Khi độ to của âm bằng hay lớn hơn 130 dB thì âm thanh làm cho tai nhức nhối rất khó chịu và có thể làm điếc tai. Vậy độ to của âm ở mức 130 dB gọi là ngưỡng đau có thể làm điếc tai.
II. BÀI TẬP
Bài 1 : Biên độ dao động của vật là:

A. Tốc độ dao động của vật



B. Vận tốc truyền dao động

C. Độ lệch lớn nhất khi vật dao động


D. Tần số dao động của vật

Bài 2 : Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là:

A. Tần số





B. Vận tốc truyền dao độn

C. Biên độ dao động




D. Tốc độ dao động

Bài 3 : Khi biên độ dao động càng lớn thì:

A. Âm phát ra càng to




B. Âm phát ra càng nhỏ

C. Âm càng bổng




D. Âm càng trầm

Bài 4 : Khi gõ trống, để có âm lớn phát ra ta phải:

A. Gõ chậm rãi và đều vào trống


B. Gõ mạnh vào mặt trống

C. Chọn rùi trống chắc, khỏe



D. Gõ nhanh và đều

Bài 5 : Âm thanh phát ra từ trống to hay nhỏ phụ thuộc vào?

A. Biên độ dao động của mặt trống


B. Màu sắc của mặt trống

C. Kích thước của mặt trống



D. Kích thước của dùi trống

Bài 6: Chọn câu đúng:

A. Độ to âm thanh phát ra từ trống phụ thuộc biên độ dao động của mặt trống

B. Độ to âm thanh phát ra từ trống phụ thuộc màu sắc của mặt trống

C. Độ to âm thanh phát ra từ trống phụ thuộc kích thước của mặt trống

D. Độ to âm thanh phát ra từ trống phụ thuộc kích thước của dùi trống

Bài 7 : Độ to của âm được đo bằng đơn vị:

A. dm


B. dm3



C.dB



D. m2
Bài 8 : Ngưỡng đau làm đau nhức tai và có thể làm điếc tai có độ to là?

A. 130 dB

B. 10 dB


C. 50 dB


D. 180dB

Bài 9 : Gõ búa vào kẻng thì:

A. Gõ càng mạnh kêu càng trầm


B. Gõ càng mạnh kêu càng bổng

C. Gõ càng mạnh kêu càng to



D. Gõ càng mạnh kêu càng nhỏ

Bài 10 : Một người bình thường nghe tin tức qua radio với độ to của âm vào khoảng 35dB đến 55dB. Như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe người nghe không?

A. Làm người nghe nhức đầu



B. Âm nhỏ quá, không nghe thấy gì
C. Không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe


D. Âm quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng
